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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 640 ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Thái Bình)

1. Tên học phần: Tài chính quốc tế 2

Mã học phần: 0101002203
2. Số tín chỉ: 3 (3,0,6)
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp:

45 tiết (3 tiết lên lớp/ tuần)



+ Giảng lý thuyết:               33 tiết



+ Seminar:                            8 tiết



+ Kiểm tra:   

            4 tiết      Số bài kiểm tra định kỳ: 2 bài


- Tự học:

90 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: Tài chính quốc tế 1
6. Mục tiêu của học phần:


Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

6.1. Về kiến thức: 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty xuyên quốc gia, tài trợ quốc tế của chính phủ, thuế quan và liên minh thuế quan, các nghiệp vụ chủ yếu của một số tổ chức tài chính quốc tế.
6.2. Về kỹ năng: 

Hình thành cho sinh viên một số kỹ năng cơ bản:

+ Kỹ năng phân tích việc đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế.
+ Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm

+ Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học

6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Rèn cho sinh viên thái độ học tập và nghiên cứu một cách khoa học, nghiêm túc. Có ý thức quan tâm đến các vấn đề tài chính quốc tế trong cuộc sống, phân tích và xử lý các tình huống thực tế trong lĩnh vực tài chính quốc tế.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực.

- Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học.

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:


Học phần Tài chính quốc tế 2 bao gồm 4 chương đề cập đến những vấn đề cơ bản về đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty xuyên quốc gia, tài trợ quốc tế của chính phủ, thuế quan và liên minh thuế quan, các nghiệp vụ chủ yếu của một số tổ chức tài chính quốc tế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:


- Dự lớp: trên 80%.


- Có đầy đủ điểm kiểm tra (điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ), điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.


- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần.

- Nghiên cứu tài liệu và làm bài tập trước khi đến lớp.

- Dụng cụ học tập: Giáo trình môn học và các tài liệu học tập khác do giảng viên yêu cầu.

9. Tài liệu học tập:

- Giáo trình chính: 


[1] PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh (2010), Giáo trình Tài chính quốc tế, NXB Tài chính.


- Tài liệu khác: 


[2] PGS.TS. Phan Thị Cúc (2010), Giáo trình Tài chính quốc tế, , NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.


[3] GS.TS. Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Tài chính quốc tế, , NXB Thống Nhất.


[4] Các trang web, văn bản pháp quy trong lĩnh vực tài chính.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Thực hiện theo Quyết định số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; Quyết định số 337/QĐ - ĐHTB ngày 15 tháng 7 năm 2019 của trường Đại học Thái Bình ban hành “Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thái Bình”;

	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên:
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 02 bài kiểm tra viết 
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	- 01 bài thi
	60%
	- Thi viết

- Thời gian thi 90 phút


11. Thang điểm: Sử dụng thang điểm điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
12. Nội dung chi tiết học phần:

	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT

(tiết)
	THỰC HÀNH

(tiết)
	KIỂM TRA

(tiết)

	1
	Chương 1: Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty xuyên quốc gia
	9
	
	

	2
	Chương 2: Tài trợ quốc tế của chính phủ
	13
	
	2

	3
	Chường 3: Thuế quan và liên minh thuế quan
	9
	
	

	4
	Chương 4: Các nghiệp vụ chủ yếu của một số tổ chức TCQT
	10
	
	2

	Tổng cộng
	45


13. Hình thức và nội dung từng tuần:

	Hình thức TC DH
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1: Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty xuyên quốc gia
	3

	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	1.1. Những vấn đề chung về đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế
1.2 Một số tác nghiệp trong đầu tư trực tiếp quốc tế của các tổ chức kinh tế
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Phân loại đầu tư quốc tế
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Vấn đề về đầu tư trực tiếp của các tổ chức kinh tế tại Việt Nam?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 2
	Chương 1: Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty xuyên quốc gia (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	1.3 Đầu tư quốc tế gián tiếp của các tổ chức kinh tế
	2
	
	

	Seminar
	Cơ hội nâng cao hiệu quả đầu tư quốc tế gián tiếp tại Việt Nam?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Đầu tư gián tiếp qua hình thức đầu tư trái phiếu, tín phiếu
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 3
	Chương 1: Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty xuyên quốc gia (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	1.4. Một số vấn đề về tài chính công ty xuyên quốc gia
	2
	
	

	Seminar
	Quá trình chu chuyển vốn của các công ty xuyên quốc gia diễn ra như thế nào?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Quản trị mạng thanh toán đa quốc gia
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 4
	Chương 2: Tài trợ quốc tế của Chính phủ
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	2.1 Nội dung và ý nghĩa của khoản tài trợ quốc tế cho Chính phủ

2.1.1 Nội dung các khoản tài trợ quốc tế cho Chính phủ
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	 Ý nghĩa các khoản tài trợ quốc tế cho chính phủ
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Phân tích tác động tiêu cực và tích cực của các khoản tài trợ quốc tế cho chính phủ?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 5
	Chương 2: Tài trợ quốc tế của Chính phủ (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	2.2 Nghiệp vụ vay nợ quốc tế của Chính phủ

2.2.1 Các loại vay quốc tế của Chính phủ

2.2.2 Nghiệp vụ vay thương mại quốc tế của Chính phủ

2.2.3 Nghiệp vụ vay quốc tế ưu đãi của Chính phủ
	2
	
	

	Seminar
	Tìm hiểu về các khoản nợ nước ngoài của Việt Nam hiện nay?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	 Quản lý nợ nước ngoài của Chính phủ
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 6
	Chương 2: Tài trợ quốc tế của Chính phủ (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	2.3 Viện trợ quốc tế không hoàn lại cho Chính phủ

2.3.1 Viện trợ ODA

2.3.2 Viện trợ quân sự

2.3.3 Cứu trợ nhân đạo
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	 Quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Thực tế việc sử dụng nguồn vốn ODA hiện nay ở Việt Nam như thế nào?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 7
	Chương 2: Tài trợ quốc tế của Chính phủ (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	2.4 Thực hiện tài trợ quốc tế từ Chính phủ

2.4.1 Lý do các Chính phủ thực hiện tài trợ quốc tế

2.4.2 Tình hình tài trợ quốc tế của một số Chính phủ
	2
	
	

	Seminar
	Hiện nay Việt Nam đang tài trợ quốc tế cho quốc gia nào?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	 Các nhà tài trợ quốc tế chủ yếu
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Khó khăn trong cân đối nguồn lực để thực hiện tài trợ quốc tế hiện nay?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 8
	Chương 2: Tài trợ quốc tế của Chính phủ (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	2.5 Tình hình vay nợ và tài trợ ở Việt Nam
	1
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	 Tài trợ quốc tế của Chính phủ Việt Nam
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Kiểm tra định kỳ
	2
	
	

	Tuần 9
	Chương 3: Thuế quan và liên minh thuế quan
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	3.1 Thuế quan

3.2 Liên minh thuế quan
	2
	
	

	Seminar
	Phân tích ảnh hưởng của thuế quan đối với việc bảo hộ sản xuất trong nước
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	 Các dạng thuế quan
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 10
	Chương 3: Thuế quan và liên minh thuế quan (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	3.3 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

3.3.1 Mục tiêu ký kết Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa các nước

3.3.2 Nội dung cơ bản của Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa các nước
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Mục tiêu ký kết hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa các nước
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Việt Nam bắt đầu thực hiện ký kết Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa các nước từ khi nào?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 11
	Chương 3: Thuế quan và liên minh thuế quan (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	3.4 Những quy định về thuế quan trong các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế
	2
	
	

	Seminar
	Tìm hiểu quy định về thuế quan trong Asean hiện nay.
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	 Những cải cách về thuế quan khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 12
	Chương 4: Các nghiệp vụ chủ yếu của một số tổ chức tài chính quốc tế
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	4.1 Sự hình thành, phân loại và vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế
	3
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	 Phân loại các tổ chức tài chính quốc tế
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế đối với thương mại quốc tế?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 13
	Chương 4: Các nghiệp vụ chủ yếu của một số tổ chức tài chính quốc tế (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	4.2 Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)

4.3 Nhóm ngân hàng thế giới (WB)
	2
	
	

	Seminar
	Tác động của IMF, WB đối với Việt Nam?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Hoạt động tài trợ của WB
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 14
	Chương 3: Các nghiệp vụ của thị trường TCQT (tiếp)
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	4.4 Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

4.5 Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) 
	2
	
	

	Seminar
	Tác động của ADB đối với Việt Nam?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	 Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS)
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Việt Nam có nhận tài trợ từ ADB không?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 15
	Ôn tập và kiểm tra
	3
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]
	

	Lý thuyết
	Ôn tập
	1
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Ôn tập toàn bộ nội dung học phần
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Làm bài kiểm tra hết môn
	2
	
	


14. Nguồn lực giảng dạy học phần:

14.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:


- Phòng học: Phòng học lý thuyết


- Trang thiết bị: Máy chiếu, âm thanh, máy tính

14.2. Giảng viên giảng dạy:

	TT
	Học hàm, học vị. Họ và tên
	Điện thoại
	Email

	1
	ThS. Ngô Thị Thúy Là
	0906.157.369
	ngothithuyla293@gmail.com

	2
	ThS. Trần Thị Dung
	0914.877.623
	trandung85cdkt@gmail.com

	3
	ThS. Hoàng Thị Kim Thanh
	0912.073.122
	thanhhai082010@gmail.com


15. Các quy định chung

	Cam kết của giảng viên
	Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, thời gian quy định

	Quy định về tham dự lớp học
	Trang phục theo quy định của Trường, Khoa; có giáo trình, tài liệu môn học

	Quy định về hành vi trong lớp học
	Nghiêm túc, tích cực

	Quy định về học vụ
	Làm đầy đủ các yêu cầu của giảng viên.

	Các quy định khác
	Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của Trường


                                                                            Thái Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2019    

	TRƯỞNG KHOA

TS. Đặng Nguyên Mạnh
	TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Trần Thị Thanh Hương



